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Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Mai Văn Hiển 20/11/1994 261317623
Tổ 4, KP1 TT 

Võ Xu

Xe khách Lan 

Chung

Khu phố 1, 

Võ Xu

Vận tải Hành 

khách
3401058072 3.000.000 x

2 Trần Thị Thúy Kiều 16/04/1981
06018101036

1

105 Nguyễn An 

Ninh, KP4 ,Võ 

Xu

Nhóm trẻ Ong 

Vàng

Khu phố 5, 

Võ Xu

Nhóm trẻ Tư 

Thục
8118203979 3.000.000 x

3 Tô Thị Dặm 01/02/1951
05115100604

7

217 Hùng 

Vương KP4 TT 

Võ Xu

Dịch vụ nấu ăn 

Tô Dặm

Khu phố 4, 

Võ Xu
Dịch vụ nấu ăn 8082205673 48H8000444 3.000.000 x

4 Lê Văn Nghiệp 10/09/1971
06007100394

8

Tổ 3, KP8 TT 

Võ Xu

Dịch vụ nấu ăn 

Bảy Nghiệp

Khu phố 8, 

Võ Xu
Dịch vụ nấu ăn 3401132182 48H8000092 3.000.000 x

5 Trần Thị Thanh Thúy 24/03/1976 260749405 KP5 TT Võ Xu

Xông hơi, 

massage Thúy 

Vy

Khu phố 4, 

Võ Xu

Xông hơi, 

massage Thúy 

Vy

3401161539 48H8000598 3.000.000 x

6 Trần Văn Thâm 28/08/1967 260527238 KP8 TT Võ Xu Xe khách 
Khu phố 8, 

Võ Xu

Vận tải Hành 

khách
8024410031 3.000.000 x

7 Dương Văn Minh 01/01/1972 261245113 KP5 TT Võ Xu Xe khách
Khu phố 5, 

Võ Xu

Vận tải Hành 

khách
3401086948 3.000.000 x

8 Nguyễn Thị Thúy 01/01/1973 260749009 KP5 TT Võ Xu Xe Khách
Khu phố 5, 

Võ Xu

Vận tải Hành 

khách
8214751022 3.000.000 x

9 Lê Đức Ngọc 02/06/1965
00106502450

8
KP4 TT Võ Xu

Karaoke Điểm 

Hẹn

Khu phố 4, 

Võ Xu
Karaoke 8047751694 48H8000005 3.000.000 x

10 Trần Thị Lệ Huyền 23/09/1984 260953113
154 Hàm Nghi, 

TT Võ Xu

Nhóm trẻ Tuổi 

Thần Tiên

Khu phố 6, 

Võ Xu

Nhóm trẻ Tư 

Thục
8021034614 CG0004G 3.000.000 x

Hình thức chi trả

Ngành nghề 

kinh doanh

Ghi 

chú

Họ và tên Chủ hộ 

kinh doanh
Mã số thuế

(Kèm theo Quyết định số:    3257 /QĐ-UBND ngày    24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

công dân

ST

T

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH BỊ ẢNH HƯỞNG DO ĐẠI DỊCH COVID-19 HUYỆN ĐỨC LINH

Địa điểm 

kinh doanh

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

ngày tháng năm sinh 

chủ hộ KD
Địa chỉ nơi ở 

hiện nay



11 Trần Văn Tư 01/08/1962 270309385

119 Tôn Đức 

Thắng, 

TT Võ Xu

Nhóm trẻ 

Chim Non

Khu phố 3, 

Võ Xu

Nhóm trẻ Tư 

Thục
8227436772 3.000.000 x

12
Phạm Nguyễn Ngọc 

Ngà
14/06/1978

06007800291

1

145 Ngô Gia 

Tự TT Võ Xu

Karaoke 

Hoàng Gia

Khu phố 3, 

Võ Xu
Karaoke 3400465654 48H8001935 3.000.000 x

13 Nguyễn Văn Nghe 16/06/1970 260617052

28 Tô Ngọc 

Vân, KP9 TT 

Võ Xu

Vận tải hành 

khách

Khu phố 9, 

Võ Xu

Vận tải Hành 

khách
8024410514 3.000.000 x

14 Đỗ Thị Nơi 15/10/1956
05115600223

0

139 CMT8, 

KP7 TT Võ Xu

Dịch vụ nấu ăn 

Tám Nơi

Khu phố 7, 

Võ Xu
Dịch vụ nấu ăn 3400777131 48H8000063 3.000.000 x

15 Phan Quang Phát 01/11/1982
06008200292

2

54 Cao Thắng, 

KP3 TT Võ Xu

PK NET 

GAMMING

Khu phố 3, 

Võ Xu
INTERNET 3401156225 48H8000388 3.000.000 x

45.000.000Tổng cộng: 15

 (Số hộ hỗ trợ: 15 hộ;  Số tiền: 45.000.000 đồng; Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng).
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